
Phụ lục 01: Tổng hợp thiết bị đào tạo

TT Tên thiết bị đào tạo Số lượng

I Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm) 
Cao đẳng - Trung cấp Theo DMTB tối thiểu Cơ sở có

1,1 Phòng kỹ thuật cơ sở 1
1 Máy vi tính 1
2 Máy chiếu (Projector) 1
3 Bảng di động 1
4 Hệ thống âm thanh 1

Một bộ bao gồm:  
Âm ly 
Micro 1
Loa  1

5 Đường truyền internet 1
6 Hệ điều hành máy vi tính 1
7 Bộ phần mềm văn phòng  1
8 Bộ gõ tiếng Việt 1
9 Phần mềm diệt virus 1

10 Dụng cụ cứu thương 1
Mỗi bộ bao gồm:
Tủ kính 1
Các dụng cụ sơ cứu: panh, kéo 1

11 Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy 1
Mỗi bộ bao gồm:
Bình khí C02 1
Bình bọt 1
Bình bột 1
Các bảng tiêu lệnh chữa cháy 1

12 Bộ dụng cụ an toàn điện 1
Mỗi bộ bao gồm:



Kính bảo hộ 1
Ủng cao su 1
Găng tay  1
Thảm cao su 1
Bút thử điện 1

1,2 Phòng thực hành máy vi tính 
13 Máy vi tính 19
14 Máy chiếu (Projector) 1
15 Máy quét (Scanner) 1
16 Thiết bị lưu trữ dữ liệu 1
17 Máy in 1
18 Đường truyền internet 1
19 Hệ thống mạng LAN 1
20 Bộ phần mềm văn phòng 1
21 Bộ gõ Tiếng Việt 1
22 Phần mềm diệt virus 1
23 Phần mềm QL lớp học 1
1,3 Phòng ngoại ngữ 
24 Bàn điều khiển 1
25 Khối điều khiển trung tâm 1
26 Phần mềm điều khiển (LAB) 1
27 Khối điều khiển thiết bị ngoại vi 1
28 Máy chiếu (Projector) 1
29 Máy vi tính 19
30 Tai nghe 19
31 Máy quét (Scanner) 1
32 Thiết bị lưu trữ dữ liệu 1
33 Loa 1
34 Âm ly
35 Phần mềm học ngoại ngữ 1



1,4 Phòng thực hành phần cứng máy tính 
36 Máy vi tính 1
37 Máy chiếu (projector) 1
38 Máy in 1
39 Hệ điều hành máy vi tính 1
40 Mô hình dàn trải máy vi tính 1
41 Thiết bị lưu trữ dữ liệu 6
42 Loa máy tính 6
43 Card Test Main 6
44 Máy vi tính 6
45 Bộ dụng cụ tháo lắp 4

Một bộ bao gồm: 
Tuốc nơ vít 1
Kìm mỏ nhọn 1
Kìm điện 1
Kìm cắt dây 1
Đồng hồ vạn năng 1
Vòng khử tĩnh điện 1

46 Bàn tháo lắp máy vi tính 4
47 Máy thổi khí
48 Bút thử điện 6

49 Trình điều khiển thiết bị theo từng thiết bị 
(Device Driver)

50 Phần mềm ảo hóa máy tính 1
51 Bộ phần mềm hỗ trợ cài đặt và sửa lỗi 1
52 Máy chiếu vật thể 1
53 Bảng di động 1
1,5 Phòng thực hành mạng máy tính 
54 Máy vi tính 19
55 Máy chiếu (projector) 1
56 Hệ điều hành máy vi tính 1



57 Máy chủ 1
58 Hệ điều hành máy chủ 1
59 Đường truyền Internet 1
60 Máy in 1
61 Hệ thống mạng LAN 1

Hệ thống bao gồm: 
Thiết bị chuyển mạch 1
(Switch) 1
Tủ mạng 1
Ổ cắm mạng 19
Thanh đấu nối cáp trung gian (Patch Panel) 1

62 Thiết bị định tuyến (Router) 6
63 Thiết bị chuyển mạch (Switch) 6
64 Thiết bị phát sóng không dây (Access point) 6

65 Bo mạch kết nối mạng thu sóng không dây 
(Network Card Wireless) 19

66 Thiết bị lưu trữ dữ liệu 6
67 Bộ dụng cụ tháo lắp 6

Một bộ bao gồm: 
Tuốc nơ vít 1
Kìm mỏ nhọn 1
Kìm điện 1
Vòng khử tĩnh điện 1

68 Bộ dụng cụ thi công mạng bao gồm: 6
Một bộ bao gồm: 
Tool 1
Thiết bị kiểm tra thông mạng 1
Kìm bấm 1
Kìm cắt dây mạng 1

69 Bộ mẫu dây cáp mạng 1
70 Phần mềm quản lý băng thông 1



71 Phần mềm quản lý địa chỉ IP 1
72 Phần mềm  giám sát các thiết bị mạng 1
73 Phần mềm quản lý dịch vụ mạng 1
74 Phần mềm đóng băng ổ cứng 1
75 Bộ phần mềm văn phòng 1
76 Bộ gõ tiếng Việt 1
77 Phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu 1
78 Phần mềm mô phỏng mạng máy tính 1

79 Phần mềm mô phỏng, giả lập máy chủ, máy tính 
cá nhân 1

80 Phần mềm sao lưu và phục hồi 1
81 Máy hút bụi 1
82 Giá để thiết bị 1
83 Bảng di động 1
1,6 Phòng thực hành ứng dụng phần mềm
84 Máy vi tính 19
85 Máy chiếu (projector) 1
86 Máy in 1
87 Bảng di động 1
88 Hệ điều hành máy vi tính 1
89 Hệ thống mạng LAN 1
90 Đường truyền internet 1
91 Thiết bị lưu trữ dữ liệu 6
92 Phần mềm sao lưu và phục hồi 1
93 Phần mềm diệt virus 1
94 Bộ phần mềm văn phòng 1
95 Bộ gõ tiếng Việt 1
96 Phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu 1
97 Phần mềm đóng băng ổ cứng 1
98 Phần mềm mã hóa dữ liệu 1



99 Phần mềm phân hoạch và định dạng ổ đĩa cứng 1
100 Phần mềm trình duyệt Web 1
101 Phần mềm quản trị nội dung website và CMS 1
102 Phần mềm hỗ trợ 1
103 Đầu đọc thẻ nhớ 19
104 Phần mềm môi trường 1
II Thiết kế trang web
2,1 Phòng học kỹ thuật cơ sở
1 Máy vi tính 1
2 Máy chiếu (Projector) 1
3 Máy in 1
4 Hệ điều hành máy vi tính 1
5 Phần mềm văn phòng 1
6 Phần mềm gõ Tiếng Việt 1
7 Trình duyệt Web 1
8 Bảng ghim 1
9 Bảng di động 1

10 Thiết bị lưu trữ 1
11 Bộ dụng cụ cứu thương

2
Mỗi bộ bao gồm:
- Panh kẹp
- Kéo
- Tủ kính

12 Bộ dụng cụ phòng cháy chữa cháy

2

Mỗi bộ bao gồm:
- Quần, áo chữa cháy
- Bình bột
- Bình khí
- Bình thở thoát hiểm
- Chuông báo động chung
- Bảng nội quy phòng cháy, chữa cháy



2,2 Phòng thực hành máy vi tính
13 Máy vi tính 19
14 Máy chiếu 1
15 Máy in 1
16 Máy quét (scanner) 1
17 Hệ thống mạng LAN

1

Mỗi bộ bao gồm:
- Switch
-Patch panel
- WallPlate
- Hệ thống cáp
- Tủ mạng

18 Hệ điều hành máy vi tính 1
19 Phần mềm văn phòng 1
20 Phần mềm gõ Tiếng Việt 1
21 Phần mềm tra từ điển 1
22 Trình duyệt Web 1
23 Đường truyền Internet 1
24 Phần mềm quản lý lớp học 1
25 Phần mềm đồ họa 1
26 Phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu 1
27 Phần mềm lập trình cơ bản 1
28 Phần mềm hỗ trợ vẽ lưu đồ, sơ đồ khối 1
29 Phần mềm điều khiển (trợ giúp từ xa) 1
30 Phần mềm thư viện hỗ trợ thị giác máy tính 1
31 Bảng ghim 1
32 Bảng di động 1
33 Thiết bị lưu trữ 3
2,3 Phòng học ngoại ngữ (dùng chung)
34 Bàn điều khiển 1



35 Khối điều khiển trung tâm 1
36 Phần mềm điều khiển (LAB) 1
37 Khối điều khiển thiết bị ngoại vi 1
38 Máy chiếu (Projector) 1
39 Máy vi tính 19
40 Tai nghe 19
41 Máy quét (scanner) 1
42 Thiết bị lưu trữ dữ liệu 1
43 Hệ thống mạng LAN

1

Mỗi bộ bao gồm:
- Switch
-Patch panel
- WallPlate
-Hệ thống cáp
- Tủ mạng

2,4 Phòng thực hành lắp ráp và cài đặt máy tính
44 Máy vi tính 19
45 Máy chiếu 1
46 Máy in 1
47 Máy quét (scanner) 1
48 Hệ thống mạng LAN

1

Mỗi bộ bao gồm:
- Switch
- Patch pane
- WallPlate
- Hệ thống cáp
- Tủ mạng

49 Hệ điều hành máy vi tính 1
50 Phần mềm văn phòng 1
51 Phần mềm gõ Tiếng Việt 1
52 Phần mềm tra từ điển 1



53 Trình duyệt Web 1
54 Đường truyền Internet 1
55 Phần mềm quản lý lớp học 1
56 Phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu 1
57 Phần mềm lập trình cơ bản 1
58 Phần mềm lập trình trực quan 1
59 Phần mềm hỗ trợ phân tích dữ liệu 1
60 Phần mềm bảo mật hệ thống mạng 1
61 Phần mềm hỗ trợ lập trình web 1
62 Phần mềm thiết kế Web 1
63 Phần mềm vẽ kỹ thuật 1
64 Phẩn mềm phòng chống Virus 1

65 Phần mềm sao lưu và phục hồi dữ liệu (Backup 
và Restore) 1

66 Phần mềm tiện ích khởi động máy tính (Boot) 1
67 Phần mềm truyền tệp tin 1
68 Phần mềm quản trị dự án 1
69 Phần mềm điều khiển (trợ giúp từ xa) 1
70 Card mạng không dây (Wireless Card) 19
71 Bảng ghim 1
72 Bảng di động 1
73 Bàn thực hành tháo, lắp 6
74 Thiết bị lưu trữ 3
75 Bộ dụng cụ tháo lắp

1

Mỗi bộ bao gồm:
- Ống hút thiếc
- Máy sấy
- Tuốc nơ vít
- Kìm
- Pank kẹp
- Bút thử điện



- Kéo

1

76 Phần mềm giả lập lắp ráp máy tính
77 Linh kiện máy tính

6

Mỗi bộ bao gồm:
- CPU
- Quạt CPU
- Bo mạch chính
- Bộ nhớ RAM
- VGA card
- Sound card
- Network  card
- Ổ cứng
- Ổ đĩa quang
- Bộ nguồn
- Vỏ máy
- Màn hình
- Bàn phím
- Chuột
- Loa

78 Máy khoan bê tông 3
79 Máy vặn vít cầm tay 3
80 Máy hút bụi 1
81 Máy thổi khí
82 Patch Panel
83 Switch Layer 2 6
84 Switch layer 3 3
2,5 Phòng thực hành đa phương tiện
85 Máy vi tính 19
86 Máy chiếu 1
87 Hệ điều hành máy vi tính 1
88 Phần mềm văn phòng 1



89 Phần mềm gõ Tiếng Việt 1
90 Trình duyệt Web 1
91 Hệ thống mạng LAN

1

Mỗi bộ bao gồm:
- Switch
- Patch pane
- WallPlate
- Hệ thống cáp
- Tủ mạng

92 Đường truyền Internet 1
93 Phần mềm quản lý lớp học 1
94 Máy in 1
95 Máy quét (scanner) 1

96 Máy ảnh kỹ thuật số (Ống MF, Ống Wide, Ống 
Normal, Ống Tele) 1

97 Phần mềm xử lý ảnh, đồ họa 1
98 Phần mềm xử lý âm thanh và Video 1
99 Phần mềm thiết kế giao diện Web 19
100 Phần mềm thiết kế và dàn trang 1
101 Hệ thống âm thanh: 1

Mỗi bộ bao gồm:
- Loa âm thanh
- Amly

102 Bảng ghim 1
103 Bảng di động 1
104 Thiết bị lưu trữ 19
2,6 Phòng thực hành thiết kế và quản trị hệ thống Web
105 Máy vi tính 19
106 Máy chiếu 1
107 Hệ điều hành máy vi tính 1
108 Phần mềm văn phòng 1



109 Phần mềm gõ Tiếng Việt 1
110 Trình duyệt Web 1
111 Hệ thống mạng LAN

1

Mỗi bộ bao gồm:
- Switch
- Patch panel
- WallPlate
- Hệ thống cáp
- Tủ mạng

112 Đường truyền Internet 1
113 Phần mềm quản lý lớp học 1
114 Máy in 1
115 Máy quét (scanner) 1
116 Phần mềm thiết kế Web 19
117 Phần mềm thiết kế giao diện Web 19
118 Phần mềm hệ điều hành máy chủ Server 1
119 Phần mềm giả lập trên thiết bị di động 1
120 Phần mềm sao lưu, phục hồi dữ liệu 1
121 Tường lửa (Firewall) 1
122 Phần mềm hệ thống lưu trữ LAP 1
123 Phẩn mềm diệt Virus 1
124 Phần mềm phát triển mã nguồn mở 1
125 Phần mềm hệ quản trị nội dung CMS 1
126 Bộ công cụ hỗ trợ kiểm thử 1
127 Phần mềm quản trị dự án 1
128 Phần mềm lập trình trực quan 1
129 Bảng ghim 1
130 Phần mềm truyền tệp tin 1
131 Máy chủ (Server) 1
132 Phần mềm mã hóa dữ liệu 1



133 Phần mềm khôi phục dữ liệu 1
134 Phần mềm ảo hóa máy chủ 1
135 Phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu 1
136 Bảng di động 1
III Thiết kế đồ họa
3,1 Phòng kỹ thuật cơ sở 
1 Máy vi tính 1
2 Máy chiếu (Projector) 1
3 Phần mềm hệ điều hành máy tính 1
4 Phần mềm văn phòng 1
5 Phần mềm gõ Tiếng Việt 1
6 Phần mềm từ điển Anh - Việt 1
7 Trình duyệt Web 1
8 Đường truyền Internet 1
9 Hệ thống âm thanh Bao gồm các thiết bị:

1- Amly âm thanh
-Loa âm thanh

10 Bảng ghim 1
11 Bảng di động 1
3,2 Phòng thực hành máy vi tính
12 Máy vi tính 19
13 Máy chiếu (Projector) 1
14 Bộ phần mềm văn phòng 1
15 Bộ phần mềm phông chữ tiếng Việt 1
16 Phần mềm diệt virus 1
17 Scanner 1
18 Thiết bị lưu trữ dữ liệu 1
19 Hệ thống mạng LAN

1

Bao gồm các thiết bị: 
-   Switch  



-   Patch panel  1

- WallPlate 
- Hệ thống cáp

20 Đường truyền Internet 1
21 Phần mềm quản lý lớp học 1
22 Máy in 1
23 Phần mềm thiết kế giao diện web 1
24 Phần mềm xử lý ảnh, đồ họa 1
25 Phần mềm lập trình trực quan 1
26 Phần mềm hỗ trợ lập trình, thiết kế Web 1
27 Phần mềm Visio 1
28 Phần mềm quản trị dự án Project 1
29 Phần mềm lập trình C++ 1
30 Phần mềm lập trình C 1
31 Phần mềm lập trình cơ bản 1
32 Phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu 1
33 Phần mềm truyền tệp tin (FTP) 1
34 Phần mềm điều khiển (trợ giúp từ xa) 1
35 Phần mềm Backup và Restore dữ liệu 1
36 Phần mềm quản lý phân chia ổ đĩa cứng 1
37 Phần mềm tiện ích Boot khởi động máy tính 1
38 Phẩn mềm diệt Virus 1
39 Mô hình dàn trải máy tính
40 Phần mềm mô phỏng hệ thống mạng máy tính 1
41 Ổ cứng 19
42 Bộ xử lý máy trạm 19
43 Bo mạch chủ máy trạm 19
44 Bộ nhớ RAM máy trạm 19
45 Bộ nguồn máy máy trạm 19
46 Card mạng không dây 19



47 Máy hàn cáp quang
48 Máy kiểm tra thông quang
49 Bộ lưu điện (UPS) 19
50 Bảng ghim 1
51 Bảng di động 1
52 Bàn thực hành tháo, lắp 19
53 Máy khoan bê tông 1
54  Máy vặn vít càm tay  1
55 Máy hút bụi 1
56 Máy thổi khí 1
57  Mô đun quang 
58 Convert quang
59 Patch Panel 
60 Switch Layer 2 1
61 Switch layer 3 1
62 Tường lửa (Firewall) 1
63 Modem Wifi 1
64 Thiết bị hỗ trợ VPN 1
65 Router 1
66 Tủ mạng 1
67 Các loại Jack gắn tường 1

68 Bộ cáp mẫu (cáp UTP cat6, cáp serrial, cáp nhảy 
quang) 1

3,3 Phòng ngoại ngữ (dùng chung)
69 Bàn điều khiển 1
70 Khối điều khiển trung tâm 1
71 Phần mềm điều khiển (LAB) 1
72 Khối điều khiển thiết bị ngoại vi 1
73 Máy chiếu (Projector) 1
74 Máy vi tính 19



75 Tai nghe 19
76 Scanner 1
77 Thiết bị lưu trữ dữ liệu 1
3,4 Phòng thực hành Mỹ thuật cơ bản 
78 Máy vi tính 1
79 Máy chiếu (Projector) 1
80 Phần mềm hệ điều hành máy tính 1
81 Phần mềm văn phòng 1
82 Phần mềm gõ Tiếng Việt 1
83 Phần mềm trình duyệt Web 1
84 Đường truyền Internet 1
85 Máy in đen trắng 1
86 Máy in đen trắng 1
87 Máy quét (scanner) 1
88 Máy cắt chữ đề can
89 Máy in màu 1
90 Máy in màu 
91 Máy chiếu hắt (overhead)
92 Công cụ tạo hình ảnh Holographic

93

Bộ thiết bị vẽ mỹ thuật

1

Mỗi bộ bao gồm:
- Compa
-Thước vẽ   
-Thước đo độ 
- Thước chữ L 
-Thước vẽ hình tròn  
- Thước vẽ Elip 
- Thước dài  
- Bảng vẽ mỹ thuật 
- Giá vẽ mỹ thuật

94 Thẻ màu Pantone 1



95 Bộ bảng vẽ máy tính 1
96 Hệ thống âm thanh: 1

97
Loa âm thanh

1Amly
Micro không dây

98 Bảng ghim 1
99 Bảng di động 1
3,5 Phòng thực hành đa phương tiện 
100 Máy vi tính 19
101 Máy chiếu (Projector) 1
102 Bàn để máy tính 19
103 Phần mềm hệ điều hành máy tính 1
104 Phần mềm văn phòng 1
105 Phần mềm gõ Tiếng Việt 1
106 Phần mềm trình duyệt Web 1

107

Hệ thống mạng LAN

1

Bao gồm các thiết bị: 
-   Switch  
-   Patch panel  
-   WallPlate 
-   Hệ thống cáp

108 Đường truyền Internet 1
109 Phần mềm quản lý lớp học 1
110 Máy in đen trắng  1
111 Máy in đen trắng  1
112 Máy quét (scanner) 1

113 Máy ảnh Kỹ thuật số (Ống MF, Ống Wide, Ống  
Normal, Ống Tele) 19

114 Máy cắt chữ đề can



115 Máy in bạt (font) khổ lớn
116 Máy in, khắc bằng Lazer máy phi kim
117 Máy in màu 1
118 Máy in màu
119 Máy in Film 1
120 Máy quay phim 1
121 Hệ thống đèn chiếu sáng cho Studio 1
122 Phông + Hắt cho Studio 1
123 Thẻ màu Pantone 19
124 Bộ bảng vẽ máy tính 19
125 Phần mềm thiết kế giao diện web 1
126 Phần mềm xử lý ảnh, đồ họa 1
127 Phần mềm thiết kế và dàn trang 1
128 Phần mềm xử lý âm thanh và Video 1
129 Phần mềm hỗ trợ lập trình, thiết kế Web 1
130 Bộ lưu điện (UPS) 19
131 Bảng ghim 1
132 Bảng di động 1
133 Máy xén giấy 
3,6 Phòng thực hành thiết kế đối tượng đồ họa Games, hoạt hình 2D, 3D
134 Máy vi tính 19
135 Máy chiếu (Projector) 1
136 Bàn để máy tính 1
137 Phần mềm hệ điều hành máy tính 1
138 Phần mềm văn phòng 1
139 Phần mềm gõ Tiếng Việt 1
140 Phần mềm trình duyệt Web 1

141

Hệ thống mạng LAN

1

Bao gồm các thiết bị: 
-   Switch  



141 -   Patch panel  1

-   WallPlate 
Hệ thống cáp 

142 Đường truyền Internet 1
143 Phần mềm quản lý học 1
144 Máy in đen trắng 1
145 Máy in đen trắng 1
146 Máy quét (scanner) 1

147 Máy ảnh Kỹ thuật số (Ống MF, Ống Wide, Ống  
Normal, Ống Tele) 19

148 Máy in, khắc bằng Lazer máy phi kim 1
149 Máy in màu 1
150 Máy in màu
151 Máy in Film
152 Máy quay phim 1
153 Hệ thống đèn chiếu sáng cho Studio 1
154 Phông + Hắt cho Studio 1
155 Máy in 3D
156 Máy quét 3D
157 Công cụ tạo hình ảnh Holographic
158 Phần mềm thiết kế sản phẩm đồ họa 2D 1
159 Phần mềm thiết kế sản phẩm đồ họa 3D 1

160 Phần mềm 3D thiết kế nội thất, Kiến trúc - Xây 
dựng 1

161 Phần mềm dựng phim 1
162 Phần mềm xử lý ảnh, đồ họa 1
163 Phần mềm xử lý âm thanh và Video 1
164 Phần mềm lập trình trực quan 1
165 Bộ lưu điện (UPS) 19
166 Bảng ghim 1
167 Bảng di động 1



168 Bảng phân công công việc 1
169 Hệ thống thu âm 1
IV Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ - Cao đẳng
1 Máy vi tính 1
2 Máy chiếu (Projector) 1
3 Màn chiếu 1
4 Bàn ghế 50
5 Loa 1
6 Bảng học 1
7 Loa mic trợ giảng 1
8 Tivi 1

V Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ - Trung 
cấp

1 Server 1
2 Máy vi tính có nối mạng 35
3 Phòng tổ chức sự kiện, hội nghị, hội thảo 1
4 Thư viện sách 1
5 Tài liệu tham khảo 1

VI Quản trị khách sạn (Cao đẳng - Trung cấp)
6,1 Phòng thực hành máy vi tính (dùng chung)
1 Máy vi tính 19
2 Máy chiếu (Projector) 1
3 Bộ phần mềm văn phòng 1
4 Bộ phần mềm phông chữ tiếng Việt 1
5 Phần mềm diệt virus 1
6 Máy quét (Scanner) 1
7 Thiết bị lưu trữ dữ liệu 1
8 Máy in 1

6,2 Phòng thực hành ngoại ngữ (dùng chung)
9 Bàn điều khiển 1



10 Khối điều khiển trung tâm 1
11 Phần mềm điều khiển (LAB) 1
12 Khối điều khiển thiết bị ngoại vi 1
13 Máy chiếu (Projector) 1
14 Máy vi tính 19
15 Tai nghe 19
16 Máy quét (Scanner) 1
17 Thiết bị lưu trữ dữ liệu 1
18 Máy in 1
19 Hệ thống mạng LAN 1
6,3 Phòng thực hành Nghiệp vụ cơ sở
20 Máy vi tính 4
21 Bàn ghế vi tính 4
22 Máy chiếu (Projector) 1
23 Máy in 1
24 Máy quét (Scanner) 1
25 Bảng di động 1
26 Bút trình chiếu 1
27 Phần mềm quản lý khách sạn 1
28 Tổng đài điện thoại 1
29 Điện thoại để bàn 4
30 Máy cà thẻ thanh toán 1
31 Máy tính tiền 1
32 Máy kiểm tra tiền 1
33 Máy bộ đàm 4
34 Hệ thống camera bảo vệ 1
35 Máy photocopy 1
36 Tủ đựng hồ sơ 1
37 Két an toàn cá nhân 1
38 Đèn pin 4



39 Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy 1
40 Bộ trang bị cứu thương 1
41 Ghế ngồi trẻ em 1
6,4 Phòng thực hành nghiệp vụ Lễ tân
42 Máy vi tính 4
43 Bàn ghế vi tính 4
44 Máy chiếu (Projector) 1
45 Máy in 1
46 Máy quét (Scanner) 1
47 Bảng di động 1
48 Bút trình chiếu 1
49 Phần mềm quản lý khách sạn 1
50 Tổng đài điện thoại 1
51 Điện thoại để bàn 4
52 Quầy lễ tân 1
53 Giá để chìa khóa 1
54 Chìa khóa 1
55 Két an toàn cá nhân 1
56 Máy đếm tiền 1
57 Máy fax
58 Xe đẩy hành lý
59 Máy kiểm tra tiền 1
60 Máy photocopy 1
61 Máy cà thẻ thanh toán 1
62 Máy mã hóa thẻ khóa khách sạn 1
63 Phần mềm tổng đài 1
64 Máy bộ đàm 4
65 Bảng tỷ giá ngoại tệ 1
66 Bộ mẫu con dấu 1
67 Các bảng chỉ dẫn tại quầy lễ tân 1



68 Dụng cụ dập thời gian 1
69 Đồng hồ treo tường 5
70 Giá để tờ rơi, tập gấp, danh thiếp 1
71 Bộ mẫu các loại thẻ thanh toán 4
6,5 Phòng thực hành Nghiệp vụ Buồng
72 Máy vi tính 1
73 Bàn ghế vi tính 1
74 Máy chiếu (Projector) 1
75 Máy in 1
76 Máy quét (Scanner) 1
77 Bảng di động 1
78 Bút trình chiếu 1
79 Ấm siêu tốc 1
80 Bộ đèn trang trí 1
81 Tivi 1
82 Tủ lạnh (minibar) 1
83 Tủ quần áo 1
84 Tủ kệ nhỏ 2
85 Bộ bàn, ghế 1
86 Giá hành lý 1
87 Bộ giường 1
88 Bộ đệm giường 1
89 Xe đẩy phục vụ buồng 1
90 Máy hút bụi 1
91 Máy hút nước 1
92 Máy bộ đàm 4
93 Điện thoại để bàn 4
94 Điện thoại treo tường 1
95 Tranh treo tường 2
96 Bồn tắm, vòi sen 1



97 Bồn rửa tay 1
98 Bồn cầu 1
99 Thanh/vòng treo khăn 1
100 Máy sấy khô quần áo 1
101 Máy ép là để bàn 1
102 Máy giặt lồng đứng 1
103 Máy đánh bóng sàn 1
104 Xe dọn đồ tại khu vực công cộng 2
105 Chìa khóa 1
106 Bộ ga trải giường 4
107 Bộ chăn 4
108 Bộ ruột chăn 4
109 Bộ vỏ chăn 4
110 Bộ tấm lót đệm các loại giường 4
111 Ruột gối 8
112 Vỏ gối 16
113 Gối trang trí 4
114 Dải trang trí giường 4
115 Rèm cửa sổ 2 lớp 1
116 Móc treo quần áo 10
117 Thùng rác 2
118 Giỏ đựng đồ minibar 1
119 Dép đi trong nhà (slipper) 2
120 Giá treo khăn tắm 1
121 Gương đứng 1
122 Khay để đồ hóa mỹ phẩm 1
123 Áo choàng tắm 2
124 Bộ khăn trang trí phòng khách 4
125 Cây lau nhà 4
126 Dụng cụ vệ sinh kính 4



127 Hộp đựng dụng cụ vệ sinh (caddy) 4
128 Bình xịt hoá chất 4
129 Chổi có cán 4
130 Găng tay cao su 19
131 Bộ mẫu hóa chất 4
6,6 Phòng thực hành nghiệp vụ nhà hàng
132 Máy vi tính 1
133 Bàn ghế vi tính 1
134 Máy chiếu (Projector) 1
135 Máy in 1
136 Máy quét (Scanner) 1
137 Bảng di động 1
138 Bút trình chiếu 1
139 Máy bộ đàm 2
140 Tủ đựng dụng cụ phục vụ 2
141 Bàn vuông 4
142 Bàn tròn 1
143 Bàn buffet 2
144 Bộ Nồi hâm buffet 1
145 Máy nướng bánh mỳ 1
146 Tủ bảo quản rượu vang 1
147 Xe đẩy phục vụ 2
148 Xe đựng và làm mát đồ tráng miệng
149 Bếp hâm nóng cà phê 1
150 Tủ trưng bày 1
151 Xô ướp rượu 1
152 Quầy giữ nóng thức ăn 1
153 Bộ đồ vải 4
154 Bọc ghế có nơ 8
155 Chén (chén) đựng gia vị 16



156 Bộ bát (chén) ăn 1
157 Bộ đĩa 4
158 Thìa sứ 16
159 Thố sữa 4
160 Thố súp 4
161 Thố đường 4
162 Bộ đựng gia vị 4
163 Lọ hoa 4
164 Gối kê đũa 16
165 Gối kê thìa 16
166 Dụng cụ đựng nước mắm 16
167 Bộ ly 4
168 Bộ dao, dĩa 4
169 Bộ Thìa 4
170 Thìa, dĩa phục vụ 16
171 Bình rót sữa tươi 2
172 Bộ ấm trà 2
173 Bình đựng rượu 2
174 Bộ khay phục vụ 4
175 Bình đựng đá 4
176 Giỏ rượu vang 2
177 Bìa kẹp hóa đơn thanh toán 4
178 Nắp đậy thức ăn các loại 4
179 Giỏ đựng bánh mỳ 4
180 Đũa 16
181 Vá múc súp 4
182 Dụng cụ khui bia 4
183 Dụng cụ mở rượu vang 8
6,7 Phòng thực hành nghiệp vụ Pha chế
184 Máy vi tính 1



185 Bàn ghế vi tính 1
186 Máy chiếu (Projector) 1
187 Máy in 1
188 Máy quét (Scanner) 1
189 Bảng di động 1
190 Bút trình chiếu 1
191 Máy bộ đàm 2
192 Máy làm đá viên 1
193 Máy bào đá 1
194 Máy pha cà phê 1
195 Máy vắt cam 1
196 Máy ép nước trái cây 4
197 Máy sấy dụng cụ 1
198 Tủ mát 1
199 Tủ lạnh 1
200 Tủ ướp lạnh ly 1
201 Quầy bar 1
202 Tủ trưng bày 1
203 Giá treo ly 1
204 Ghế quầy bar 10
205 Cân điện tử 1
206 Máy xay đa năng 1
207 Thớt quầy bar 8
208 Bộ bình shaker 4
209 Dụng cụ mở rượu vang 8
210 Kéo 4
211 Bộ dao tỉa 4
212 Gắp đá (xúc đá) 8
213 Bộ khay phục vụ 4

Khay hình tròn 4



Khay hình chữ nhật 4
214 Lược đá 2
215 Thảm lót cao su 2
216 Dụng cụ tạo bọt bằng tay 2
217 Dụng cụ đong rượu 8
218 Bộ ly 4

Ly Poco grander 2
 Ly sinh tố 2
Ly Cocktail 2
Ly uống rượu có đá 2
Ly short 2
Ly citation pilsner 2
Ly Brandy 2
Ly Sâm banh 2
 Ly Sâm banh thấp 2
Ly Magarita 2
Ly Mocktail 2
Ly rượu vang đỏ 2
Ly rượu vang trắng 2

219 Dụng cụ vắt chanh bằng tay 4
220 Chày quầy bar 4
221 Muỗng bar (thìa khuấy 2 đầu) 8
222 Cây gim trang trí đồ uống 19
223 Bộ Ca đong pha chế 1

Loại 250 ml 4
Loại 500 ml 4
Loại 700 ml 4
Loại 1.000 ml 4

224 Dụng cụ mài dao 4
225 Bộ rổ, giá 4
226 Giỏ rượu vang 1



227 Bình đựng nguyên liệu pha chế 8
6,8 Phòng thực hành nghiệp vụ Bếp
228 Máy vi tính 1
229 Bàn ghế vi tính 1
230 Máy chiếu (Projector) 1
231 Máy in 1
232 Máy quét (Scanner) 1
233 Bảng di động 1
234 Bút trình chiếu 1
235 Bếp gas 4
236 Bàn bếp 1 chậu rửa 4
237 Máy xay đa năng cầm tay 1
238 Lò vi sóng 1
239 Tủ đông 1
240 Tủ lưu mẫu thực phẩm 1
241 Tủ mát 2
242 Tủ lạnh 1
243 Giá để dụng cụ 4
244 Giá để thực phẩm khô 4
245 Giá gắn trên bàn chế biến 4
246 Giá đựng thớt 4
247 Giá cất trữ dụng cụ 1
248 Nồi nấu cơm 1
249 Bàn thao tác 1
250 Cân điện tử 1
251 Bồn rửa bát 4
252 Bộ đựng gia vị 4
253 Bộ xoong nồi 4
254 Bộ chảo 4

Mỗi bộ bao gồm:



Chảo chiên cạn 1
Chảo chiên sâu 1

255 Bộ dụng cụ chế biến 4
Mỗi bộ bao gồm:
Vá múc xúp, canh 1
Vá gỗ (spatula) 1
Kẹp gắp 1
Xẻng lật 1
Vợt chiên có lỗ 1
Vợt chần phở 1
Rây lọc 1
Vớt bọt 1
Cối và chày 1
Búa đập thịt 1
Kéo 1
Dụng cụ mài dao 1

256 Bộ dao bếp 4
Mỗi bộ bao gồm:
Dao gọt vỏ 1
Dao cắt thái 1
Dao băm 1
Dao cắt bánh mỳ 1
Dao thái phở 1
Dao chặt xương 1

257 Bộ dao tỉa 4
258 Bộ khay đựng thực phẩm 4
259 Dụng cụ vệ sinh kính 1
260 Hộp đựng dụng cụ vệ sinh (caddy) 1
261 Bình xịt hoá chất 1
262 Bộ thớt 6 màu 2
263 Thớt chặt 1



264 Bộ dụng cụ đong đo 4
Mỗi bộ bao gồm:
Cân 1
Nhiệt kế 1
Ca đong 1

265 Bộ dụng cụ vệ sinh 4
Mỗi bộ bao gồm:
Cây gạt nước 1
Bàn chà khô nền 1
Chổi quét khu vực bếp 1
Thùng rác lớn 2
Hốt rác 2

266 Bộ rổ giá 4
267 Xửng hấp 2
268 Đồng hồ 1

VII Quản trị bán hàng - Nghiệp vụ bán hàng (Cao 
đẳng - Trung cấp)

7,1 Thiết bị an toàn lao động
1 Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy 1

Bình chữa cháy 1
Bình xịt bọt khí CO2 1
Bình xe đẩy FZT35 1
Bình chữa cháy bột 1
Các bảng tiêu lệnh chữa cháy 1
Hộp đựng thiết bị phòng cháy, chữa cháy 1
Đèn Exit 1

2 Dụng cụ bảo hộ lao động 6
Quần áo bảo hộ 6
Mặt nạ phòng độc 6
Găng tay cao su và ni lông 6
Khẩu trang 6



Kính bảo hộ 6
3 Dụng cụ cứu thương 1

Tủ đựng y tế 1
Các dụng cụ sơ cứu: Panh, kéo 1
Cáng cứu thương 1

7,2 Thiết bị chuyên ngành
4 Phòng Lab chuyên dụng 1

Bộ điều khiển trung tâm 1
Máy vi tính trung tâm 1
Bộ điều khiển sinh viên 1
găng tay cao su và ni lông 1
Cassette chuyên dụng 1
Cab kết nốt 1
Phần mềm Lab 1
Phần mềm dạy học ngoại ngữ 1

5 Hệ thống camera giám sát 1
Camera giám sát 1
Màn hình camera giám sát 1
Đầu ghi hình camera 1

6 Phần mềm kế toán 1
7 Phần mềm quản lý bán hàng 1
8 Tổng đài nội bộ 1
9 Máy ghi âm 1

10 Máy quay phim 1
11 Máy in 1
12 Máy in mã vạch 1
13 Máy đọc mã vạch 1
14 Bàn thu ngân chuyên dụng 1
15 Máy đếm tiền 3
16 Máy kiểm tra tiền giả 3
17 Máy quẹt thẻ POS 1



18 Máy gỡ tem cứng 1
19 Máy khử tem mềm 1
20 Giá trưng bày hàng hóa 1
21 Tủ trưng bày hàng hóa 1
22 Kệ trưng bày hàng hóa 1
23 Móc treo hàng 3
24 Tủ để đồ cho khách 1
25 Giỏ hàng xách tay 3
26 Xe đẩy hàng 3
27 Giỏ hàng kéo tay 3
28 Mô hình gian hàng điện máy 1
29 Mô hình gian hàng đồ gia dụng 1
30 Mô hình gian hàng may mặc 1
31 Mô hình gian hàng đông lạnh 1
32 Mô hình gian hàng văn phòng phẩm 1
7,3 Thiết bị hỗ trợ đào tạo
33 Máy chiếu 1
34 Máy vi tính 19
35 Hệ thống âm thanh 1

Âm ly 1
Micro 1
Loa 1

36 Đường mạng LAN 1
37 Hệ điều hành cho máy chủ 1
38 Máy chủ (Server) 1
39 Bảng di động 1
40 Nam châm đính bảng 10
41 Đường truyền internet 1
42 Trang web ảo 1

VIII Phiên dịch Tiếng Anh thương mại



1 Máy vi tính 1
2 Máy chiếu (Projector) 1
3 Màn chiếu 1
4 Bàn ghế 40
5 Loa 1
6 Bảng học 1
7 Loa mic trợ giảng 1
8 Server 1
9 Máy vi tính có nối mạng 30

10 Tai nghe chụp 30
11 Đài cassette học ngoại ngữ 1
12 Phần mềm học tiếng Anh 1
13 Giáo trình Tiếng Anh giao tiếp 5
14 Giáo trình TOEIC 5
15 Giáo trình Biên phiên dịch Tiếng Anh 5
16 Bộ Giáo trình luyện nói tiếng Anh 5
17 Bộ Giáo trình luyện nghe tiếng Anh 5
18 Bộ Giáo trình luyện viết tiếng Anh 5
19 Bộ Giáo trình luyện đọc tiếng Anh 5
20 Từ điển Anh – Việt 10
IX Tiếng Trung
1 Máy vi tính 1
2 Máy chiếu (Projector) 1
3 Màn chiếu 1
4 Bàn ghế 40
5 Loa 1
6 Bảng học 1
7 Loa mic trợ giảng 1
8 Server 1
9 Máy vi tính có nối mạng 30



10 Tai nghe chụp 30
11 Đài cassette học ngoại ngữ 1
12 Phần mềm học tiếng Trung Quốc 1
13 Giáo trình Tiếng Trung giao tiếp 5
14 Giáo trình Hán Ngữ quyển 1 5
15 Giáo trình Hán Ngữ quyển 2 5
16 Giáo trình Hán Ngữ quyển 3 5
17 Giáo trình Hán Ngữ quyển 4 5
18 Giáo trình Hán Ngữ quyển 5 5
19 Giáo trình Hán Ngữ quyển 6 5
20 Ngữ Pháp tiếng Hán hiện đại 5
21 Tập viết tiếng Hán 50
22 Văn hóa Trung Quốc 5
23 Ngữ pháp Tiếng Hán Hiện đại 5
24 Ngữ pháp tiếng Hoa cơ bản 5
25 Bộ Giáo trình Road to Success (ĐH Bắc Kinh) 1
X Tiếng Hàn
1 Server 1
2 Máy vi tính có nối mạng 30
3 Tai nghe chụp 30
4 Đài cassette học ngoại ngữ 1
5 Phòng tổ chức sự kiện, hội nghị, hội thảo 1
6 Thư viện sách 1
7 Từ điển tiếng Hàn 5
8 Tài liệu tham khảo 5

XI Tiếng Nhật
1 Máy vi tính 1
2 Máy chiếu (Projector) 1
3 Màn chiếu 1
4 Bàn ghế 40



5 Loa 1
6 Bảng học 1
7 Loa mic trợ giảng 1
8 Server 1
9 Máy vi tính có nối mạng 30

10 Tai nghe chụp 30
11 Đài cassette học ngoại ngữ 1
12 Phần mềm học tiếng Nhật 1
13 Giáo trình Tiếng Nhật giao tiếp 5
14 Giáo trình tiếng Nhật quyển 1 5
15 Giáo trình tiếng Nhật quyển 2 5
16 Giáo trình tiếng Nhật quyển 3 5
17 Giáo trình tiếng Nhật quyển 4 5
18 Giáo trình tiếng Nhật quyển 5 5
19 Giáo trình tiếng Nhật quyển 6 5
20 Ngữ Pháp tiếng Nhật hiện đại 5
21 Tập viết tiếng Nhật 50
22 Văn hóa Nhật Bản 5
23  Giao tiếp Tiếng Nhật Hiện đại 5
24 Ngữ pháp tiếng Nhật cơ bản 5
XII Marketing
1 Máy vi tính 1
2 Máy chiếu (Projector) 1
3 Màn chiếu 1
4 Bàn ghế 40
5 Loa 1
6 Bảng học 1
7 Bàn điều khiển 1
8 Khối điều khiển trung tâm 1
9 Phần mềm điều khiển (LAB) 1



10 Khối điều khiển thiết bị ngoại vi 1
11 Máy chiếu (Projector) 1
12 Máy vi tính 19
13 Tai nghe 19
14 Máy quét (Scanner) 1
15 Thiết bị lưu trữ dữ liệu 1
16 Máy in 1
17 Hệ thống mạng LAN 1

XIII Quản lý công nghiệp
1 Server 1
2 Máy vi tính có nối mạng (dùng chung) 30
3 Phòng tổ chức sự kiện, hội nghị, hội thảo 1
4 Thư viện sách 1
5 Tài liệu tham khảo 1

XIV Tài chính doanh nghiệp
1 Server 1
2 Máy vi tính có nối mạng 30
3 Phần mềm tài chính doanh nghiệp Ecount ERP 1
4 Phần mềm kế toán PENTAMIC 1
5 Phòng tổ chức sự kiện, hội nghị, hội thảo 1
6 Thư viện sách 1
7 Tài liệu tham khảo 1

XV Chăm sóc sắc đẹp
15,1 Phòng thực hành máy vi tính (dùng chung)

1 Máy vi tính 19
2 Máy chiếu (Projector) 1
3 Máy quét (Scanner) 1
4 Thiết bị lưu trữ dữ liệu 1
5 Máy in 1
6 Đường truyền internet 1



7 Hệ thống mạng LAN 1
8 Bộ phần mềm văn phòng 1
9 Bộ gõ Tiếng Việt 1

10 Phần mềm diệt virus 1
11 Phần mềm quản lý lớp học 1

15,2 Phòng thực hành ngoại ngữ (dùng chung)
1 Máy vi tính 19
2 Máy chiếu (Projector) 1
3 Bàn điều khiển 1
4 Khối điều khiển trung tâm 1
5 Phần mềm điều khiển (LAB) 1
6 Khối điều khiển thiết bị ngoại vi 1
7 Tai nghe 19
8 Máy quét (Scanner) 1
9 Thiết bị lưu trữ dữ liệu 1

10 Loa 1
11 Âm ly 1
12 Phần mềm học ngoại ngữ 1

15,3 Phòng kỹ thuật cơ sở 
1 Máy vi tính 1
2 Máy chiếu (Projector) 1
3 Máy in 1
4 Bảng lật 3
5 Bảng di động 1
6 Bộ dụng cụ cứu thương 1
7 Tranh huyệt vị cơ thể người 1
8 Atlat giải  phẫu cơ thể người 1
9 Mẫu các kiểu dáng móng 1

10 Mô hình giải phẫu các lớp da trên cơ thể người
11 Mô hình giải phẫu hệ cơ và nội tạng cơ thể người



12 Quầy lễ tân 1
13 Tủ để tài liệu 1

15,4 Phòng thực hành chăm sóc da
1 Máy vi tính 1
2 Máy chiếu (Projector) 1
3 Máy soi da 2
4 Đèn soi da 9
5 Máy khử trùng dụng cụ 9
6 Máy xông hơi 9
7 Máy chăm sóc da 9
8 Máy triệt lông 2
9 Nồi đun sáp 2

10 Máy lắc keo 9
11 Giường spa 6
12 Ghế 9
13 Ga trải giường spa 9
14 Áo quây 9
15 Bộ khay đựng 9
16 Tủ hấp khăn 3
17 Kệ đựng khăn 4
18 Bộ dụng cụ nối mi 9
19 Cốp đựng đồ nối mi 9
20 Quạt sấy keo 9
21 Đèn nối mi 9
22 Dụng cụ bảo quản keo 9
23 Đĩa đựng sản phẩm 9
24 Bộ dụng cụ tỉa lông mày 9
25 Bộ dụng cụ đắp mặt nạ 9
26 Bát inox 18
27 Bộ đá 9



28 Đầu manocanh 9
29 Đầu manocanh 9
30 Xe đẩy dụng cụ 9
31 Tủ để đồ cá nhân 2
32 Tủ đựng sản phẩm 1
33 Bảng di động 1

15,5 Phòng thực hành móng
1 Máy vi tính 1
2 Máy chiếu (Projector) 1
3 Mẫu các kiểu dáng móng 1
4 Kệ đựng khăn 4
5 Máy hơ gell 9
6 Máy mài móng 9
7 Máy hút bụi 1
8 Máy hút mùi
9 Đèn bàn 9

10 Ghế bồn ngâm chân
11 Bàn làm móng 9
12 Kệ sơn 1
13 Mô hình bàn tay giả 19
14 Khay để mẫu móng 19
15 Bát ngâm tay 9
16 Dụng cụ loại bỏ da chết 9
17 Bộ dụng cụ chăm sóc móng 9
18 Bộ dụng cụ chỉnh phom móng 9
19 Dũa móng 9
20 Khay pha màu 9
21 Cốc rửa bút 9
22 Bộ cọ vẽ móng nghệ thuật 9
23 Bút chấm bi 9



24 Bút chấm đá 9
25 Bút tẩy sơn lem 9
26 Nhíp gắp phụ kiện 9
27 Bình xịt hóa chất 9
28 Lọ đựng hóa chất 18
29 Bảng đen tập vẽ 18
30 Cốp đựng đồ làm móng 9
31 Bảng màu sơn 2
32 Đệm kê tay 9
33 Kẹp ủ ngón tay 9
34 Kẹp ủ ngón chân 9
35 Dụng cụ tách ngón 9
36 Hộp đựng phụ kiện 9
37 Khay đựng bột nhúng 9
38 Tủ trưng bày sản phẩm 1
39 Tủ đựng sản phẩm 1
40 Tủ để đồ cá nhân 2
41 Bảng di động 1

15,6 Phòng thực hành trang điểm
1 Máy vi tính 1
2 Máy chiếu (Projector) 1
3 Bộ bàn ghế trang điểm 9
4 Máy sấy tóc 9
5 Máy uốn tóc 9
6 Máy là tóc 9
7 Máy dập xù 9
8 Bộ cọ trang điểm 9
9 Bộ cọ vẽ body 9

10 Trang phục váy cưới 9
11 Trang phục Fantasy 9



12 Áo choàng người mẫu 9
13 Bộ dụng cụ bới tóc 9
14 Cốp đựng đồ trang điểm 9
15 Băng đô quấn tóc 9
16 Tủ để đồ cá nhân 2
17 Tủ đựng sản phẩm 1
18 Tủ trưng bày sản phẩm 1
19 Bảng di động 1
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